
Khoi Ten Hoten Ngaysinh Ngành_DK

H Bình Đỗ Như Bình 09-08-2003 Mỹ thuật

H Trang Trần Thị Thùy Trang 02-09-2003 Mỹ thuật

M Anh Bùi Hà Anh 26-10-2003 GDMN

M Anh Nguyễn Thị Mai Anh 03-08-2003 GDMN

M Anh Quách Thị Vân Anh 11-12-2003 GDMN

M Anh Trần Thị Ngọc Anh 19-06-2003 GDMN, GDMN_TA

M Ánh Nguyễn Thị Ánh 10-10-2003 GDMN

M Bích Hoàng Thị Bích 10-09-2002 GDMN

M Bình Bùi Thị Thanh Bình 28-08-2003 GDMN

M Cú Vàng Thị Cú 20-07-2003 GDMN

M Châu Hà Quỳnh Châu 17-09-2003 GDMN

M Chi Nguyễn Thị Lệ Chi 12-12-2003 GDMN

M Chi Mai Thị Kim Chi 09-12-2003 GDMN

M Chiệu Bùi Thị Chiệu 18-10-2003 GDMN

M Chuyển Tòng Thị Chuyển 21-11-2003 GDMN

M Chươi Lò Thị Chươi 20-05-2003 GDMN

M Dí Sùng Thị Dí 27-09-2003 GDMN

M Dung Giàng Thị Dung 06-07-2003 GDMN

M Dương Nguyễn Thùy Dương 15-12-2003 GDMN

M Đoan Nguyễn Thị Phương Đoan 09-11-2003 GDMN

M Giang Poòng Thị Hương Giang 25-08-2003 GDMN

M Hà Phạm Thị Hà 15-10-2003 GDMN

M Hà Bùi Thị Hà 30-10-2003 GDMN

M Hà Đỗ Thị Thu Hà 06-08-2003 GDMN

M Hằng Nguyễn Thị Hằng 15-04-2003 GDMN

M Hằng Lò Thị Hằng 08-03-2003 GDMN

M Hằng Phạm Thị Thu Hằng 08-07-2003 GDMN

M Hằng Bàn Thị Hằng 15-08-2003 GDMN

M Hạnh Dương Thị Mai Hạnh 01-04-2003 GDMN

M Hạnh Trịnh Mỹ Hạnh 18-11-2003 GDMN

M Hảo Nguyễn Thị Như Hảo 04-06-2003 GDMN

M Hân Hoàng Thị Hân 23-10-2002 GDMN

M Hiền Lò Thị Hiền 28-04-2003 GDMN

M Hiền Lò Thị Hiền 15-05-2003 GDMN

M Hiền Nguyễn Thu Hiền 06-07-2003 GDMN, GDMN_TA

M Hoa Lò Thị Hoa 08-02-2003 GDMN

M Hoan Lò Thị Hoan 13-01-2003 GDMN

M Hồng Lò Thị Hồng 08-02-2003 GDMN

M Huệ Lường Thị Lan Huệ 15-07-2003 GDMN

M Huệ Vũ Phương Huệ 23-11-2003 GDMN

M Huyền Phạm Thị Khánh Huyền 27-11-2003 GDMN

M Huyền Quan Thị Ngọc Huyền 30-07-2003 GDMN

M Huyền Bùi Thị Thanh Huyền 23-07-2003 GDMN

M Huyền Lò Thị Thanh Huyền 17-07-2003 GDMN

M Hương Lường Thị Hương 30-05-2003 GDMN

M Hương Hoàng Thị Thu Hương 08-02-2003 GDMN

M Hương Nguyễn Thu Hương 18-04-2003 GDMN

M Hương Nguyễn Thị Hương 17-01-2003 GDMN

M Hương Nguyễn Thu Hương 20-07-2003 GDMN



M Hương Lò Quỳnh Hương 05-03-2003 GDMN

M Hương Đinh Thị Lan Hương 02-01-2003 GDMN

M Hương Lê Thị Lan Hương 31-08-2003 GDMN

M Hương Trần Thị Hương 15-07-2003 GDMN

M Hương Trần Thị Hương 05-03-2003 GDMN

M Hương Lò Quỳnh Hương 20-08-2003 GDMN

M Lan Lê Thị Lan 19-08-2003 GDMN

M Lan Nguyễn Thị Lan 24-11-2001 GDMN_TA

M Lia Mùa Thị Lia 16-02-2003 GDMN

M Liên Ngô Thị Liên 03-01-2003 GDMN

M Linh Trần Thị Khánh Linh 04-11-2003 GDMN

M Linh Phạm Khánh Linh 12-11-2003 GDMN

M Linh Lò Thị Linh 14-04-2003 GDMN

M Linh Nguyễn Thị Mai Linh 01-05-2003 GDMN

M Ly Trần Thị Khánh Ly 24-08-2003 GDMN

M Mai Vàng Thị Mai 03-07-2003 GDMN

M Mai Tòng Thị Mai 07-01-2003 GDMN

M May Lò Thị May 15-05-2003 GDMN

M Minh Lò Thị Hồng Minh 25-06-2003 GDMN

M My Phạm Thị Trà My 28-02-2003 GDMN

M My Nguyễn Thị Hà My 08-09-2003 GDMN

M Nga Lò Hương Nga 14-05-2003 GDMN

M Nga Sùng Thị Nga 26-03-2003 GDMN

M Nga Lưu Thị Nga 04-09-2003 GDMN

M Ngân Trần Thị Thanh Ngân 18-06-2003 GDMN

M Ngọc Bùi Thị Hồng Ngọc 03-05-2003 GDMN

M Ngọc Nguyễn Thị Hồng Ngọc 24-06-2003 GDMN

M Nguyền Đồng Thị Nguyền 11-08-2003 GDMN

M Nguyệt Phương Minh Nguyệt 11-01-2003 GDMN

M Nguyên Phạm Phương Nguyên 23-08-2003 GDMN

M Nhi Nguyễn Trần Bảo Nhi 29-08-2003 GDMN

M Nhi Nguyễn Hà Nhi 16-04-2003 GDMN

M Nhung Vũ Thị Tuyết Nhung 06-07-2003 GDMN

M Nhung Moong Thị Nhung 10-07-2003 GDMN

M Nhung Đào Thị Hồng Nhung 10-11-2003 GDMN

M Nhung Nguyễn Thị Cẩm Nhung 08-11-2003 GDMN

M Nhung Quàng Thị Nhung 01-05-2003 GDMN

M Nhung Nguyễn Thị Nhung 24-12-2003 GDMN

M Nhung Tòng Thị Hồng Nhung 12-03-2003 GDMN

M Oanh Lục Thị Hiền Oanh 23-02-2003 GDMN

M Oanh Nguyễn Thị Oanh 22-03-2003 GDMN, GDMN_TA

M Phương Quàng Thị Thanh Phương 11-09-2003 GDMN

M Quy Khoàng Thị Quy 29-09-2003 GDMN

M Quyết Lò Thị Quyết 02-08-2003 GDMN

M Quyết Cà Thị Quyết 21-01-2003 GDMN

M Quyên Lò Thị Quyên 05-10-2003 GDMN

M Quỳnh Hoàng Diễm Quỳnh 09-03-2003 GDMN

M Quỳnh Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 26-12-2003 GDMN

M Sương Đỗ Tuyết Sương 14-08-2003 GDMN

M Sương Đỗ Tuyết Sương 14-08-2003 GDMN



M Sương Hoàng Thị Mai Sương 18-08-2003 GDMN

M Tâm Nguyễn Thanh Tâm 23-05-2003 GDMN

M Tâm Hồ Nguyễn Thị Băng Tâm 06-02-2003 GDMN_TA

M Tươi Lường Thị Tươi 26-08-2003 GDMN

M Thắm Lò Thị Thắm 19-10-2003 GDMN

M Thảo Đỗ Thu Thảo 27-07-2003 GDMN

M Thảo Lò Thị Thảo 10-06-2003 GDMN

M Thảo Nguyễn Thanh Thảo 24-08-2003 GDMN

M Thảo Nguyễn Ngọc Thảo 27-08-2002 GDMN, GDMN_TA

M Thơ Trần Thị Thơ 24-04-2003 GDMN

M Thu Nguyễn Thị Hoài Thu 16-05-2003 GDMN

M Thu Lưu Hoài Thu 17-06-2003 GDMN

M Thu Trần Thị Thu 19-06-2003 GDMN

M Thúy Đoàn Phương Thúy 17-09-2003 GDMN

M Thúy Khoàng Thanh Thúy 01-03-2003 GDMN

M Thư Đinh Thị Minh Thư 24-06-2003 GDMN

M Thương Phan Thị Mai Thương 14-09-2003 GDMN

M Thương Nguyễn Huyền Thương 25-05-2003 GDMN

M Thương Phạm Trần Hoài Thương 21-12-2003 GDMN

M Thương Trần Thị Thương Thương 11-09-2003 GDMN

M Thương Ngũ Thị Hoài Thương 02-06-2003 GDMN

M Trang Nguyễn Quỳnh Trang 17-10-2003 GDMN

M Trang Phạm Thu Trang 05-12-2003 GDMN

M Trang Nguyễn Huyền Trang 14-12-2003 GDMN

M Trang Hồ Thị Lý Trang 19-08-2003 GDMN

M Trang Vũ Huyền Trang 04-12-2003 GDMN

M Uyên Phạm Thị Uyên 12-02-2003 GDMN

M Uyên Nguyễn Thu Uyên 12-11-2003 GDMN, GDMN_TA

M Vi Trần Khả Vi 07-11-2003 GDMN

M Viện Khoàng Thị Viện 14-07-2003 GDMN

M Vui Phùng Thị Vân Vui 21-10-2003 GDMN

M Xuân Cư Thị Xuân 20-02-2003 GDMN

M Yến Lò Thị Hải Yến 18-05-2003 GDMN

M Yến Lèng Thị Hải Yến 23-08-2003 GDMN

N Giang Nguyễn Thị Trà Giang 14-01-2003 Âm nhạc

N Hải Giàng Long Hải 12-08-2003 Âm nhạc

N Hòa Bùi Thị Thu Hòa 12-10-2003 Âm nhạc

N Huệ Lê Thị Huệ 12-11-2003 Âm nhạc

N Huyền Lê Thị Thanh Huyền 16-12-2003 Âm nhạc

N Lan Lê Thị Lan 19-08-2003 Âm nhạc

N Linh Hoàng Khánh Linh 23-04-2003 Âm nhạc

N Linh Nguyễn Thị Huyền Linh 18-12-2003 Âm nhạc

N My Hà Thái Hoài My 01-10-2003 Âm nhạc

N Như Nguyễn Ngọc Như 10-03-2003 Âm nhạc

N Phú Lò Văn Phú 15-04-2002 Âm nhạc

N Sâm Phạm Văn Sâm 08-05-2003 Âm nhạc

N Sơn Nguyễn Trường Sơn 13-04-2003 Âm nhạc

N Thảo Nguyên Thanh Thảo 15-11-2003 Âm nhạc

N Thúy Trần Thị Kim Thúy 17-07-2002 Âm nhạc

N Uyên Vàng Thị Ngọc Uyên 28-09-2003 Âm nhạc



T Đại Trần Công Đại 09-11-2003 Giáo dục thể chất

T Hạnh Võ Thị Bích Hạnh 16-01-2003 Giáo dục thể chất

T Linh Nguyễn Thị Mai Linh 12-07-2003 Giáo dục thể chất

T Linh Nguyễn Thị Mai Linh 12-07-2003 Giáo dục thể chất

T Nụ Kim Thị Ngọc Nụ 16-01-2003 Giáo dục thể chất

T Tâm Hồ Nguyễn Thị Băng Tâm 06-02-2003 Giáo dục thể chất
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